NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP
1. Cấp, cấp lại mã số rừng sản xuất là rừng trồng - 1.014605
a) Trình tự thực hiện: 
Bước 1: Nộp hồ sơ 
Chủ rừng hoặc người được ủy quyền nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều 14 Thông tư số 84/2025/TT-BNNMT ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định chi tiết một số nội dung của Luật Lâm nghiệp và sửa đổi, bổ sung một số Thông tư trong lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm lâm đến Cơ quan cấp mã số theo cách thức trực tiếp tại Bộ phận một cửa hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến tại Cổng dịch vụ công quốc gia; 
Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ 
Cơ quan cấp mã số kiểm tra hồ sơ và trả lời ngay tính hợp lệ của thành phần hồ sơ đối với hồ sơ nộp trực tiếp; trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ nộp qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến tại Cổng dịch vụ công quốc gia, trường hợp thành phần hồ sơ không đầy đủ, không hợp lệ thì thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. 
Bước 3. Kiểm tra thông tin hồ sơ và thực hiện cấp, cấp lại mã số.
Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan cấp mã số kiểm tra thông tin về diện tích rừng đề nghị cấp mã số bảo đảm phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 13 Thông tư số 84/2025/TT-BNNMT ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định chi tiết một số nội dung của Luật Lâm nghiệp và sửa đổi, bổ sung một số Thông tư trong lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm lâm; đối chiếu với hệ thống theo dõi diễn biến tài nguyên rừng nếu thông tin đồng bộ thì cấp, cấp lại mã số cho chủ rừng theo Mẫu số 01 Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư số 84/2025/TT-BNNMT ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định chi tiết một số nội dung của Luật Lâm nghiệp và sửa đổi, bổ sung một số Thông tư trong lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm lâm; thực hiện gắn mã số QR cho mỗi mã số được cấp và cập nhật dữ liệu phục vụ tra cứu thông tin.
Trường hợp thông tin về diện tích rừng đề nghị cấp mã số chưa đồng bộ với hệ thống theo dõi diễn biến tài nguyên rừng, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Cơ quan cấp mã số thông báo cho chủ rừng hoặc người được ủy quyền nộp hồ sơ về việc xác minh để bổ sung thông tin, hồ sơ và thực hiện cấp, cấp lại mã số cho chủ rừng.
Trường hợp sau xác minh, nếu chủ rừng đáp ứng được điều kiện cấp, cấp lại mã số theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Thông tư số 84/2025/TT-BNNMT ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định chi tiết một số nội dung của Luật Lâm nghiệp và sửa đổi, bổ sung một số Thông tư trong lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm lâm thì tiến hành cấp mã số cho chủ rừng theo Mẫu số 01 Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư số 84/2025/TT-BNNMT ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định chi tiết một số nội dung của Luật Lâm nghiệp và sửa đổi, bổ sung một số Thông tư trong lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm lâm và gắn mã số QR cho mỗi mã số được cấp và cập nhật dữ liệu phục vụ tra cứu thông tin; trường hợp chủ rừng không đáp ứng được điều kiện cấp, cấp lại mã số theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Thông tư số 84/2025/TT-BNNMT ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định chi tiết một số nội dung của Luật Lâm nghiệp và sửa đổi, bổ sung một số Thông tư trong lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm lâm, Cơ quan cấp mã số thông báo bằng văn bản cho chủ rừng và nêu rõ lý do.
b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận một cửa hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến tại Cổng dịch vụ công quốc gia.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ, gồm:
- Đề nghị cấp mã số theo Mẫu số 02 (đối với chủ rừng là tổ chức) hoặc Mẫu số 03 (đối với chủ rừng là cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư, nhóm hộ gia đình, tổ hợp tác), Đề nghị cấp lại mã số theo Mẫu số 05 Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư số 84/2025/TT-BNNMT ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định chi tiết một số nội dung của Luật Lâm nghiệp và sửa đổi, bổ sung một số Thông tư trong lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm lâm;
- Giấy ủy quyền của các chủ rừng cho trưởng nhóm theo Mẫu số 04 tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư số 84/2025/TT-BNNMT ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định chi tiết một số nội dung của Luật Lâm nghiệp và sửa đổi, bổ sung một số Thông tư trong lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm lâm trong trường hợp chủ rừng đề nghị cấp, cấp lại mã số rừng trồng theo nhóm chủ rừng.
d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.
e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ rừng
g) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Chi cục Kiểm lâm
h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Mã số rừng sản xuất là rừng trồng được cấp cho chủ rừng theo Mẫu số 01
Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư số 84/2025/TT-BNNMT ngày 31 tháng
12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định chi tiết một
số nội dung của Luật Lâm nghiệp và sửa đổi, bổ sung một số Thông tư trong lĩnh
vực lâm nghiệp và kiểm lâm.
i) Phí, lệ phí (nếu có): Không
k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Đề nghị cấp mã số theo Mẫu số 02 (đối với chủ rừng là tổ chức) hoặc Mẫu số
03 (đối với chủ rừng là cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư, nhóm hộ gia đình,
tổ hợp tác). Đề nghị cấp lại mã số theo Mẫu số 05 Phụ lục V ban hành kèm theo
Thông tư số 84/2025/TT-BNNMT ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ
Nông nghiệp và Môi trường quy định chi tiết một số nội dung của Luật Lâm nghiệp
và sửa đổi, bổ sung một số Thông tư trong lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm lâm.
l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không.
m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
Điều 14 Thông tư số 84/2025/TT-BNNMT ngày 31 tháng 12 năm 2025 của
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định chi tiết một số nội dung của
Luật Lâm nghiệp và sửa đổi, bổ sung một số Thông tư trong lĩnh vực lâm nghiệp
và kiểm lâm.
 


Mẫu 01. Mã số rừng rừng sản xuất là rừng trồng
	SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI
TRƯỜNG TỈNH …….
CHI CỤC KIỂM LÂM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số: /CCKL-…..
	………, ngày tháng năm


MÃ SỐ RỪNG SẢN XUẤT LÀ RỪNG TRỒNG
CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC KIỂM LÂM/ LÃNH ĐẠO CƠ
QUAN QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH VỀ LÂM NGHIỆP
Tỉnh …………… cấp mã số
I. THÔNG TIN CHỦ RỪNG
- Tên chủ rừng (tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư, nhóm hộ, tổ hợp tác):……..
……………………………………………………………………………………
- Số đăng ký doanh nghiệp/đăng ký kinh doanh/quyết định thành lập: … Ngày
cấp …. (đối với chủ rừng là tổ chức)
- Địa chỉ: …………………………………………..…………………………..…
- Số điện thoại: …………………………………………………………………..
- Email:..................................................................................................................
II. THÔNG TIN VỀ DIỆN TÍCH RỪNG CẤP MÃ
1. Mã số3
2. Diện tích rừng cấp mã:…….(ha), chi tiết tại Phụ lục kèm theo
	Nơi nhận:
- Chủ rừng (thực hiện);
- UBND xã….
- Phòng ……
- Kiểm lâm ……… (theo dõi);
- Lưu VT.
	CHI CỤC TRƯỞNG
(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
Nguyễn Văn A




Ghi chú:
(1) Kết cấu mã số rừng trồng sản xuất: FAC.84.AA.CCCCC.YYYY-XXXXX, trong đó: FAC: viết tắt từ cụm từ Forest Area Code (Mã số vùng trồng); 84: mã quốc gia Việt Nam; AA: mã đơn vị hành chính cấp tỉnh; CCCCC: mã số đơn vị hành chính cấp xã; YYYY: năm cấp mã số; XXXXX: số thứ tự cấp mã số trong tỉnh. Mã đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp xã theo Quyết định số 19/2025/QĐ-TTg ngày 30/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bảng danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam.


Biểu 01. THÔNG TIN VỀ DIỆN TÍCH RỪNG CẤP MÃ SỐ
(Áp dụng đối với chủ rừng là tổ chức)
	TT 
	Xã 
	Tiểu
khu
	Khoảnh 
	Lô 
	Diện
tích (ha)
	Phương
thức
trồng
	Loài
cây
trồng
	Năm
trồng
	Toạ độ địa lý lô
rừng (2)

	Kinh
độ
	Vĩ độ
	
	
	
	
	
	
	
	



Ghi chú:
(2) Toạ độ địa lý lô rừng: Ghi toạ độ trung tâm đối với lô rừng có diện tích nhỏ hơn 4 ha, toạ độ địa lý tất cả các điểm ranh giới (polygon) đối với lô rừng có diện tích trên 4 ha.



Biểu 02. THÔNG TIN VỀ DIỆN TÍCH RỪNG CẤP MÃ SỐ
(Áp dụng đối với chủ rừng là cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư, nhóm hộ, tổ hợp tác)
	TT 
	Họ và tên
chủ rừng
	Địa chỉ
chủ rừng
	Số
CCCD,
ngày cấp
	Xã 
	Tiểu
khu
	Khoảnh 
	Lô 
	Hồ sơ sử
dụng
đất(1)
	Diện
tích
(ha)
	Loài cây 
	Năm
trồng
	Toạ độ địa lý
lô rừng (2)

	Kinh độ 
	Vĩ độ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú:
(1): Ghi số giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/quyết định giao đất/hợp đồng thuê đất/giấy xác nhận tình trạng sử dụng đất, ngày tháng cấp
(2) Toạ độ địa lý lô rừng: Ghi toạ độ trung tâm đối với lô rừng có diện tích nhỏ hơn 4 ha, toạ độ địa lý tất cả các điểm ranh giới (polygon) đối với lô rừng có diện tích trên 04 ha. 


Mẫu 02. Đề nghị cấp mã số (áp dụng đối với chủ rừng là tổ chức)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐỀ NGHỊ CẤP MÃ SỐ RỪNG SẢN XUẤT LÀ RỪNG TRỒNG
Kính gửi: Cơ quan cấp mã số tại địa phương

I. THÔNG TIN VỀ CHỦ RỪNG
- Tên chủ rừng/người đại diện:……………… ………………………………
- Số điện thoại: ……………………. Email (nếu có): .....................................
- Số đăng ký doanh nghiệp/đăng ký kinh doanh/quyết định thành lập: … Ngày
cấp ….
II. THÔNG TIN VỀ DIỆN TÍCH RỪNG TRỒNG SẢN XUẤT ĐỀ NGHỊ
CẤP MÃ SỐ
Thông tin chi tiết diện tích rừng xin cấp mã: kê khai theo Biểu số 01 kèm theo.
III. TÀI LIỆU GỬI KÈM
1. Tài liệu về sử dụng đất của chủ rừng
	Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (nếu có):
	

	Bản sao Quyết định giao đất (nếu có).
	

	Bản sao Hợp đồng giao /thuê đất (nếu có)
	

	Bản chính Giấy cam kết không có tranh chấp khiếu nại đối với diện tích
rừng, có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã (nếu có).
	

	2. Bản sao giấy đăng ký doanh nghiệp/đăng ký kinh doanh/Quyết
định thành lập của tổ chức,.
	


Đề nghị Cơ quan quản lý chuyên ngành về lâm nghiệp tại địa phương…….. cấp
mã số cho diện tích rừng nêu trên.
Chủ rừng cam kết sẽ thực hiện đầy đủ các hướng dẫn về cấp mã số và chịu trách
nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã kê khai ở trên./.
	……….., ngày … tháng …… năm 202…
CHỦ RỪNG/NGƯỜI ĐẠI DIỆN




(Ký và ghi rõ họ tên)





Biểu 01. THÔNG TIN VỀ DIỆN TÍCH RỪNG ĐĂNG KÝ CẤP MÃ SỐ
	TT 
	Xã 
	Tiểu
khu
	Khoảnh 
	Lô 
	Diện
tích (ha)
	Phương
thức
trồng
	Loài
cây
trồng
	Năm
trồng
	Toạ độ địa lý lô
rừng (1)

	Kinh
độ
	Vĩ độ
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú:
(1) Toạ độ địa lý lô rừng: Ghi toạ độ trung tâm đối với lô rừng có diện tích nhỏ hơn 4 ha, toạ độ địa lý tất cả các điểm ranh giới (polygon) đối với lô rừng có diện tích trên 4 ha. Xác định toạ độ Trung tâm bằng phương pháp đơn giản nhất là sử dụng GPS Coordinate trên điện thoại thông minh. Bật ứng dụng GPS coordinate đi đến vị trí trung tâm thực địa của lô rừng (ước tính bằng mắt). Bật GPS → lấy tọa độ điểm đó. Ghi lại tọa độ WGS84 (kinh độ – vĩ độ). Tương tự xác định các toạ độ địa lý tất cả các điểm ranh giới (plygon) đối với lô rừng có diện tích trên 4 ha.


Mẫu 03. Đơn đề nghị cấp mã số rừng sản xuất là rừng trồng (áp dụng đối với
chủ rừng là cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư, nhóm hộ, tổ hợp tác)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐỀ NGHỊ CẤP MÃ SỐ RỪNG SẢN XUẤT LÀ RỪNG TRỒNG
Kính gửi: Cơ quan cấp mã số tại địa phương

I. THÔNG TIN VỀ CHỦ RỪNG
- Tên chủ rừng/người đại diện:……………… ………………………………
- Số CCCD: ………………… Ngày cấp: …….. ……………………………
- Số điện thoại: ……………………. Email (nếu có): .....................................
II. THÔNG TIN VỀ DIỆN TÍCH RỪNG XUẤT ĐỀ NGHỊ CẤP MÃ SỐ
Thông tin chi tiết diện tích xin cấp mã: kê khai theo Biểu số 01 kèm theo.
III. TÀI LIỆU GỬI KÈM
1. Tài liệu về sử dụng đất của chủ rừng
	Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (nếu có):
	

	Bản sao Quyết định giao đất (nếu có).
	

	Bản sao Hợp đồng giao/thuê đất (nếu có)
	

	Bản chính Giấy cam kết không có tranh chấp khiếu nại đối với diện tích
rừng, giấy cam kết có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã (nếu có).
	

	2. Bản chính Giấy uỷ quyền của chủ rừng cho trưởng nhóm đề nghị
cấp mã số (nếu có)
	


Đề nghị Cơ quan quản lý chuyên ngành về lâm nghiệp tại địa phương…….. cấp
mã số rừng trồng sản xuất cho diện tích rừng nêu trên.
Tôi xin cam kết sẽ thực hiện đầy đủ các hướng dẫn về cấp mã số rừng và chịu
trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã kê khai ở trên./.
	……….., ngày … tháng …… năm 202…
CHỦ RỪNG/NGƯỜI ĐẠI DIỆN
(Ký và ghi rõ họ tên)






Biểu 01. THÔNG TIN VỀ DIỆN TÍCH RỪNG ĐĂNG KÝ CẤP MÃ SỐ
	TT 
	Họ và tên
chủ rừng
	Địa chỉ
chủ rừng
	Số
CCCD,
ngày cấp
	Xã 
	Tiểu
khu
	Khoảnh 
	lô 
	Hồ sơ sử
dụng đất(1)
	Diện
tích
(ha)
	Loài cây 
	Năm
trồng
	Toạ độ địa lý
lô rừng (2)

	Kinh độ 
	Vĩ độ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú:
(1): Ghi số giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/quyết định giao đất/hợp đồng thuê đất/giấy xác nhận tình trạng sử dụng đất, ngày tháng cấp (2) Toạ độ địa lý lô rừng: Ghi toạ độ trung tâm đối với lô rừng có diện tích nhỏ hơn 4 ha, toạ độ địa lý tất cả các điểm ranh giới (polygon) đối với lô rừng có diện tích trên 4 ha. Xác định toạ độ Trung tâm bằng phương pháp đơn giản nhất là sử dụng GPS Coordinate trên điện thoại thông minh. Bật ứng dụng GPS coordinate đi đến vị trí trung tâm thực địa của lô rừng (ước tính bằng mắt). Bật GPS → lấy tọa độ điểm đó. Ghi lại tọa độ WGS84 (kinh độ – vĩ độ). Tương tự xác định các toạ độ địa lý tất cả các điểm ranh giới (plygon) đối với lô rừng có diện tích trên 4 ha.
Mẫu 04. Giấy ủy quyền làm thủ tục cấp mã số rừng sản xuất là rừng trồng
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------
GIẤY ỦY QUYỀN
(V/v: Ủy quyền làm thủ tục đề nghị cấp mã số rừng sản xuất là rừng trồng)
Kính gửi: ………………………………………

I. BÊN ỦY QUYỀN
Họ và tên: .....................................................................................................
Chức vụ (nếu có): .........................................................................................
Số CCCD: ................................... cấp ngày ......./.../....... tại ........................
Địa chỉ: .........................................................................................................
Điện thoại: ....................................................................................................
Là chủ rừng của lô rừng sản xuất là rừng trồng tại:.....................................
II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
Họ và tên: .....................................................................................................
Chức vụ (nếu có): .........................................................................................
Số CCCD: ................................... cấp ngày ......./.../....... tại ........................
Địa chỉ: .........................................................................................................
Điện thoại: ....................................................................................................
III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN
Bên ủy quyền đồng ý ủy quyền cho bên được ủy quyền thay mặt thực hiện
các công việc sau:
1. Chuẩn bị, ký và nộp hồ sơ xin cấp mã số rừng trồng sản xuất theo quy
định của cơ quan có thẩm quyền;
2. Tiếp nhận, bổ sung, giải trình, nhận kết quả hồ sơ và thực hiện các thủ
tục hành chính liên quan;
3. Ký các giấy tờ, biểu mẫu trong phạm vi hồ sơ xin cấp mã số rừng trồng
sản xuất.
IV. THỜI HẠN ỦY QUYỀN
Từ ngày ....... tháng ....... năm ........ đến ngày ....... tháng ....... năm ........
(Sau thời hạn này, giấy ủy quyền hết hiệu lực).
V. CAM KẾT
Hai bên cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung ủy quyền và
kết quả thực hiện.
Mọi tranh chấp phát sinh (nếu có) sẽ được giải quyết theo quy định pháp
luật hiện hành.
Giấy ủy quyền làm tại ..................., ngày ....... tháng ....... năm .......
	BÊN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)
	BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)


XÁC NHẬN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ
(Xác nhận chữ ký của bên ủy quyền theo quy định)
UBND xã/phường ………………………
Ngày ....... tháng ....... năm ........
(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


Mẫu 05. Đề nghị cấp lại mã số rừng sản xuất là rừng trồng
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI MÃ SỐ RỪNG SẢN XUẤT LÀ RỪNG TRỒNG
Kính gửi: .................................................................

1. Thông tin chủ rừng:
- Tên chủ rừng/người đại diện: .....................................................................
- Giấy đăng ký kinh doanh (đối với chủ rừng là tổ chức): ........................
cấp ngày………......../.../....... tại .............................................................................
- Số CCCD (đối với chủ rừng là cá nhân):………………………….…cấp
ngày…...../.../...........tại ………………………………………………………...…
- Địa chỉ: .......................................................................................................
- Điện thoại: ................................................... Email (nếu có): …………...
2. Thông tin về mã số:
- Mã số rừng trồng đã được cấp: ..................................................................
- Ngày, tháng, năm cấp: ..............................................................................
- Diện tích rừng trồng: .................................... ha
- Loài cây trồng: ...........................................................................................
3. Cam kết:
Tôi cam kết những thông tin kê khai trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm
trước pháp luật về nội dung kê khai.
Đề nghị Quý cơ quan xem xét, cấp lại (hoặc cấp thay thế) mã số rừng sản
xuất là rừng trồng theo quy định./.

...................., ngày ....... tháng ....... năm .......
CHỦ RỪNG
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)



2. Công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp - 3.000198
a) Trình tự thực hiện
- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị công nhận nguồn giống
cây trồng lâm nghiệp theo quy định tại điểm c khoản này đến Cơ quan chuyên
môn về lâm nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường theo cách thức trực tiếp
tại Bộ phận một cửa hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc qua dịch vụ bưu
chính hoặc trực tuyến tại Cổng dịch vụ công quốc gia.
- Bước 2: Cơ quan chuyên môn về lâm nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và
Môi trường kiểm tra và tiếp nhận ngay khi hồ sơ đảm bảo tính đầy đủ đối với hồ
sơ nộp trực tiếp; kiểm tra và tiếp nhận trong thời hạn 01 ngày làm việc đối với hồ
sơ nộp qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc nộp qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp
trực tuyến tại Cổng dịch vụ công quốc gia, trường hợp thành phần hồ sơ không
hợp lệ thì trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
- Bước 3: Trong thời hạn 12 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ,
Cơ quan chuyên môn về lâm nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành
lập Hội đồng thẩm định, tổ chức thẩm định hồ sơ, kiểm tra hiện trường, lập biên
bản và báo cáo thẩm định theo tiêu chuẩn quốc gia.
- Bước 4: Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành báo cáo
thẩm định, Thủ trưởng Cơ quan chuyên môn về lâm nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp
và Môi trường quyết định công nhận nguồn giống theo Mẫu số 06 Phụ lục I và
Mục B Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này, trả kết quả và công bố trên
Cổng thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và Môi trường; trường hợp không
công nhận phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
b) Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Bộ phận một cửa hoặc qua dịch vụ
bưu chính công ích hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến tại Cổng dịch vụ
công quốc gia.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ
(1) Hồ sơ gồm:
- Bản chính văn bản đề nghị công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp
theo Mẫu số 04 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 84/2025/TT-BNNMT
ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy
định chi tiết một số nội dung của Luật Lâm nghiệp và sửa đổi, bổ sung một số
Thông tư trong lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm lâm;
- Bản chính báo cáo kỹ thuật về nguồn giống cây trồng lâm nghiệp theo
Mẫu số 05 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 84/2025/TT-BNNMT ngày
31 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định
chi tiết một số nội dung của Luật Lâm nghiệp và sửa đổi, bổ sung một số Thông
tư trong lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm lâm.
(2) Số lượng: 01 bộ
d) Thời hạn giải quyết: 14 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ (thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết TTHC còn 07 ngày làm việc).
e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân
g) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Chi cục Kiểm lâm.
h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định công nhận/hủy bỏ
công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp theo Mẫu số 6 Phụ lục I ban hành
kèm theo Thông tư số 84/2025/TT-BNNMT ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Bộ
trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định chi tiết một số nội dung của Luật
Lâm nghiệp và sửa đổi, bổ sung một số Thông tư trong lĩnh vực lâm nghiệp và
kiểm lâm.
i) Phí, lệ phí
- Công nhận lâm phần tuyển chọn: 600.000 đồng/lô giống;
- Công nhận vườn giống: 2.400.000 đồng/vườn giống;
- Bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp,
rừng giống: Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định đối với hoạt động bình tuyển,
công nhận do cơ quan địa phương thực hiện.
k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
- Bản chính văn bản đề nghị công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp
theo Mẫu số 04 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 84/2025/TT-BNNMT
ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy
định chi tiết một số nội dung của Luật Lâm nghiệp và sửa đổi, bổ sung một số
Thông tư trong lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm lâm;
- Bản chính báo cáo kỹ thuật về nguồn giống cây trồng lâm nghiệp theo Mẫu
số 05 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 84/2025/TT-BNNMT ngày 31
tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định chi
tiết một số nội dung của Luật Lâm nghiệp và sửa đổi, bổ sung một số Thông tư
trong lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm lâm.
l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.
m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
Khoản 7 Điều 6 Thông tư số 84/2025/TT-BNNMT ngày 31 tháng 12 năm
2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định chi tiết một số nội
dung của Luật Lâm nghiệp và sửa đổi, bổ sung một số Thông tư trong lĩnh vực
lâm nghiệp và kiểm lâm.


Mẫu số 04. Văn bản đề nghị công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp
	TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN
TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
Số:......./................
V/v công nhận nguồn giống cây
trồng lâm nghiệp
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
……, ngày … tháng … năm ….


Kính gửi: (Cơ quan có thẩm quyền tại địa phương)

Căn cứ kết quả xây dựng nguồn giống cây trồng lâm nghiệp và tiêu chuẩn
quốc gia về nguồn giống cây trồng lâm nghiệp, (tên tổ chức/cá nhân) đề nghị (Cơ
quan có thẩm quyền tại địa phương) thẩm định và công nhận nguồn giống cây trồng
lâm nghiệp, sau đây:
	Tên chủ nguồn giống cây trồng lâm
nghiệp (tổ chức, cá nhân):

	Địa chỉ (kèm số điện thoại/Fax/E
mail nếu có):

	Mã số doanh nghiệp (nếu có):

	Loài cây 
	1. Tên khoa học
2. Tên Việt Nam

	Vị trí hành chính và địa lý của nguồn
giống
	- Tỉnh:... Xã:...
- Thuộc lô, khoảnh, tiểu khu, lâm trường,
công ty, tổ chức khác:
- Vĩ độ: ... Kinh độ: .........
- Độ cao trên mặt nước biển:

	Các thông tin chi tiết về nguồn giống cây trồng lâm nghiệp đề nghị công nhận:
1. Năm trồng (mục này không bắt buộc đối với nguồn giống cây trồng lâm
nghiệp có nguồn gốc tự nhiên):
2. Vật liệu giống trồng ban đầu (cây ươm từ hạt, cây ghép, cây giâm hom, cây
nuôi cấy mô, xuất xứ, số cây trội được lấy hạt, số dòng vô tính, rừng tự nhiên...):
3. Sơ đồ bố trí cây trồng:
4. Diện tích:
5. Chiều cao trung bình (m):
6. Đường kính trung bình ở vị trí 1.3m (m):
7. Đường kính tán cây trung bình (m):
8. Cự ly trồng ban đầu và mật độ hiện tại (số cây/ha):
9. Tình hình ra hoa, kết quả (hạt):
10. Năng suất, chất lượng:
11. Tóm tắt các kết quả khảo nghiệm hoặc trồng thử bằng giống nhân từ nguồn
giống cây trồng lâm nghiệp này (nếu có):
Sơ đồ vị trí nguồn giống cây trồng lâm nghiệp (nếu có):
Loại hình nguồn giống cây trồng lâm nghiệp đề nghị được công nhận:
□ Vườn giống hữu tính
□ Vườn giống vô tính
□ Lâm phần tuyển chọn
□ Rừng giống chuyển hóa từ rừng tự nhiên
□ Rừng giống chuyển hóa từ rừng trồng
□ Rừng giống trồng
□ Cây trội
□ Cây đầu dòng
□ Vườn cây đầu dòng



	Nơi  nhận
	Tổ chức, cá nhân đề nghị
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)





Mẫu số 05: Mẫu báo cáo kỹ thuật về nguồn giống cầy trồng lâm nghiệp
	TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN
TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
Số:......./................
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
……, ngày … tháng … năm ….


BÁO CÁO
KỸ THUẬT VỀ NGUỒN GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP

1. Tên tổ chức, cá nhân đề nghị
Địa chỉ:
Điện thoại: Fax: E-mail:
2. Thông tin về nguồn giống cây trồng lâm nghiệp
+ Nguồn gốc:
+ Tuổi trung bình hoặc năm trồng:
+ Nguồn vật liệu giống ban đầu:
+ Sơ đồ bố trí nguồn giống:
+ Diện tích trồng:
+ Các chỉ tiêu sinh trưởng: đường kính bình quân, chiều cao bình quân,
đường kính tán:
+ Mật độ trồng (cự ly trồng); Mật độ hiện tại:
+ Tình hình ra hoa kết quả, kết hạt:
+ Tóm tắt các biện pháp lâm sinh đã áp dụng: xử lý thực bì, bón phân,
chăm sóc, tỉa thưa...
3. Đánh giá nguồn giống cây trồng lâm nghiệp
(Tập trung đánh giá các chỉ tiêu so với tiêu chuẩn quốc gia hoặc tiêu
chuẩn cơ sở về nguồn giống cây trồng lâm nghiệp được công nhận).
4. Kết luận và đề nghị
	Nơi  nhận
	Tổ chức, cá nhân đề nghị
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)





Mẫu số 06. Quyết định công nhận/hủy bỏ công nhận nguồn giống cây trồng
lâm nghiệp
	TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN QUẢN LÝ
CHUYÊN NGÀNH
Số:......./QĐ ................
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
……, ngày … tháng … năm ….


QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận/hủy bỏ công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp
CƠ QUAN QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH TẠI ĐỊA PHƯƠNG

Căn cứ ........;
Căn cứ Thông tư số……/2025/TT-BNNMT ngày tháng năm 2025 của Bộ
trường Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định chi tiết một số một số nội dung của
Luật Lâm nghiệp và sửa đổi, bổ sung một số Thông tư trong lĩnh vực lâm nghiệp;
Theo đề nghị của ...

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận/hủy bỏ công nhận nguồn giống (chi tiết loài cây, diện
tích, loại nguồn giống, mã số nguồn giống, địa điểm, thời hạn sử dụng, số lượng
tối đa vật liệu giống có thể cung cấp trong 12 tháng và chủ nguồn giống).
Điều 2. Trách nhiệm của chủ nguồn giống.
Điều 3. Chánh Văn phòng/Văn phòng Cơ quan có thẩm quyền tại địa
phương, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và Chủ nguồn giống chịu trách nhiệm
thi hành quyêt định này./.

	Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT
	QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA
NGƯỜI KÝ
(ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)





3. Cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu giống cây trồng lâm nghiệp - 3.000179
a) Trình tự thực hiện
- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 5 Điều
này đến Sở Nông nghiệp và Môi trường nơi tổ chức đặt trụ sở hoặc cá nhân cư trú
đối với tổ chức, cá nhân khác theo cách thức trực tiếp tại Bộ phận một cửa hoặc
qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến tại
Cổng dịch vụ công quốc gia.
- Bước 2: Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra và tiếp nhận ngay khi hồ
sơ đảm bảo tính đầy đủ đối với hồ sơ nộp trực tiếp; kiểm tra và tiếp nhận trong 01
ngày làm việc đối với hồ sơ nộp qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc nộp qua dịch
vụ bưu chính hoặc nộp trực tuyến tại Cổng dịch vụ công quốc gia, trường hợp thành
phần hồ sơ không hợp lệ thì trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
- Bước 3: Trong thời hạn 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ,
Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức thẩm định và cấp giấy phép xuất khẩu, nhập
khẩu giống cây trồng lâm nghiệp theo Mẫu số 13 Phụ lục I ban hành kèm theo
Thông tư này; trường hợp không cấp giấy phép thì thông báo bằng văn bản và nêu
rõ lý do.
b) Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Bộ phận một cửa hoặc qua dịch vụ
bưu chính công ích hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến tại Cổng dịch vụ
công quốc gia.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ
(1) Hồ sơ gồm:
a1) Bản chính văn bản đề nghị cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu giống
cây trồng lâm nghiệp theo Mẫu số 11 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số
84/2025/TT-BNNMT ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp
và Môi trường quy định chi tiết một số nội dung của Luật Lâm nghiệp và sửa đổi,
bổ sung một số Thông tư trong lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm lâm;
a2) Bản chính lý lịch giống cây trồng lâm nghiệp đề nghị xuất khẩu, nhập
khẩu theo Mẫu số 12 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 84/2025/TTBNNMT ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi
trường quy định chi tiết một số nội dung của Luật Lâm nghiệp và sửa đổi, bổ sung
một số Thông tư trong lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm lâm (mỗi giống chỉ nộp một
lần khi xuất khẩu, nhập khẩu lần đầu);
- Đối với xuất khẩu giống, ngoài giấy tờ quy định tại điểm a1 và điểm a2
khoản này, tổ chức, cá nhân phải kèm theo một trong các tài liệu sau:
+ Bản sao thỏa thuận hợp tác bằng tiếng nước ngoài kèm theo bản dịch sang
tiếng Việt có công chứng chữ ký người dịch đối với trường hợp xuất khẩu phục
vụ nghiên cứu, khảo nghiệm, hợp tác quốc tế;
+ Bản sao tài liệu minh chứng tham gia hội chợ, triển lãm của đơn vị tổ
chức đối với trường hợp xuất khẩu để tham gia hội chợ, triển lãm.
- Đối với nhập khẩu giống, ngoài giấy tờ quy định tại điểm a1 và điểm a2
khoản này, tổ chức, cá nhân phải kèm theo một trong các tài liệu sau:
+ Bản chính hoặc bản sao thiết kế kỹ thuật trồng khảo nghiệm, thử nghiệm
giống cây trồng lâm nghiệp đối với trường hợp nhập khẩu để khảo nghiệm, trồng
thử nghiệm;
+ Bản sao thỏa thuận hợp tác bằng tiếng nước ngoài kèm theo bản dịch sang
tiếng Việt có công chứng chữ ký người dịch đối với trường hợp nhập khẩu theo
thỏa thuận hợp tác;
+ Bản sao tài liệu minh chứng tham gia hội chợ, triển lãm tại Việt Nam đối
với trường hợp nhập khẩu giống cây trồng lâm nghiệp để tham gia hội chợ, triển lãm;
+ Tài liệu xác nhận giữa hai bên bằng tiếng nước ngoài kèm theo bản dịch
sang tiếng Việt có công chứng chữ ký người dịch đối với trường hợp nhập khẩu
giống cây trồng lâm nghiệp để làm quà tặng;
+ Bản sao văn bản phê duyệt hoặc chấp thuận chương trình, dự án đầu tư
của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc dự án được doanh nghiệp phê duyệt
theo quy định của pháp luật đối với trường hợp nhập khẩu để thực hiện các chương
trình, dự án đầu tư.
(2) Số lượng: 01 bộ
d) Thời hạn giải quyết: 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết TTHC còn 02 ngày làm việc).
e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân
g) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 
- Cơ quan giải quyết: Chi cục Kiểm lâm 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Môi trường.
h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu
giống cây trồng lâm nghiệp theo Mẫu số 13 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư  số 84/2025/TT-BNNMT ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp
và Môi trường quy định chi tiết một số nội dung của Luật Lâm nghiệp và sửa đổi,
bổ sung một số Thông tư trong lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm lâm.
i) Phí, lệ phí: Miễn phí
k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Bản chính văn bản đề nghị cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu giống cây
trồng lâm nghiệp theo Mẫu số 11 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 84/2025/TT-BNNMT ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp
và Môi trường quy định chi tiết một số nội dung của Luật Lâm nghiệp và sửa đổi,
bổ sung một số Thông tư trong lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm lâm.
- Bản chính lý lịch giống cây trồng lâm nghiệp đề nghị xuất khẩu, nhập
khẩu theo Mẫu số 12 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 84/2025/TTBNNMT ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi
trường quy định chi tiết một số nội dung của Luật Lâm nghiệp và sửa đổi, bổ sung
một số Thông tư trong lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm lâm (mỗi giống chỉ nộp một
lần khi xuất khẩu, nhập khẩu lần đầu).
l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không
m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
Điều 9 Thông tư số 84/2025/TT-BNNMT ngày 31 tháng 12 năm 2025 của
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định chi tiết một số nội dung của
Luật Lâm nghiệp và sửa đổi, bổ sung một số Thông tư trong lĩnh vực lâm nghiệp
và kiểm lâm.


Mẫu số 11: Đơn đề nghị cấp giấy phép xuất/nhập khẩu giống cây trồng
	TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN
TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số: ………
	……, ngày … tháng … năm ….


ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP
XUẤT KHẨU/NHẬP KHẨU GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP
Kính gửi: .................(tên cơ quan có thẩm quyền)

- Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy phép xuất khẩu/nhập khẩu: …..……………
- Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc
Căn cước công dân đối với cá nhân đăng ký xuất khẩu: …………………………
- Địa chỉ: ………………………..................……………………………………...
- Điện thoại, Fax, Email:
- (Tên tổ chức, cá nhân) ……………… đề nghị .................(tên cơ quan có thẩm
quyền) cho phép xuất khẩu/nhập khẩu giống cây trồng lâm nghiệp sau đây:
1. Tên loài cây:
- Tên khoa học:
- Tên Việt Nam:
2. Số lượng:
- Hạt giống/lô giống: …………. kg
- Cây giống/dòng vô tính: ……….. số cây/dòng vô tính
3. Nguồn gốc, xuất xứ giống (kèm theo lý lịch nguồn giống):
4. Mục đích xuất khẩu/nhập khẩu giống:
□ Nghiên cứu
□ Khảo nghiệm
□ Sản xuất thử nghiệm
□ Quà tặng
□ Hội chợ, triển lãm
□ Hợp tác quốc tế
□ Cây cảnh, cây bóng mát
□ Mục đích khác …………………..
5. Thời gian xuất khẩu/nhập khẩu giống: từ ngày ... tháng ... năm 20...
6. Cửa khẩu xuất khẩu/nhập khẩu giống: Cửa khẩu/sân bay/bưu điện ………….
7. Lần xuất khẩu/nhập khẩu (thứ mấy)
- (Tên tổ chức, cá nhân)……. cam kết thực hiện đúng những quy định của nhà
nước về xuất khẩu/nhập khẩu và báo cáo kết quả xuất khẩu/nhập khẩu giống về
.................(tên cơ quan có thẩm quyền)
Đề nghị .................(tên cơ quan có thẩm quyền) xem xét và giải quyết./.
	…. ngày... tháng.... năm…..
Tổ chức, cá nhân đề nghị
(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)





Mẫu số 12: Lý lịch giống cây trồng lâm nghiệp đề nghị xuất khẩu/nhập khẩu
	TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN
TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	……, ngày … tháng … năm ….
	


LÝ LỊCH GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP
ĐỀ NGHỊ XUẤT KHẨU/NHẬP KHẨU

1. Thông tin về giống
- Tên giống: ………………………………………………………........................
+ Tên giống cây trồng ghi bằng tiếng Việt (nếu cây trồng chưa có ở Việt Nam thì
ghi bằng tiếng Anh hoặc phiên âm La tinh tiếng bản địa nơi nhập về): ....................
+ Tên khoa học (cụ thể đến loài, họ, bộ): ………………………………
- Đặc điểm thực vật học chủ yếu: ……………………………………...
- Bộ phận sử dụng:
+ Gỗ: ………………………………….. Sản phẩm ngoài gỗ: ……………….…..
- Giống được thu hái từ (rừng giống, vườn giống, rừng trồng……..): ……………
- Những đặc điểm ưu việt của giống xuất khẩu/nhập khẩu: năng suất, khả năng
kháng bệnh, tính chất cơ lý gỗ ……………………………………………............
2. Điều kiện tự nhiên nơi thu hái giống
a) Đặc điểm địa lý
- Kinh độ: ……………..
- Vĩ độ: ………………..
- Độ cao so với mực nước biển: ………………….
b) Đặc điểm khí hậu
- Nhiệt độ bình quân năm:
- Nhiệt độ bình quân tháng nóng nhất:
- Nhiệt độ bình quân tháng lạnh nhất:
- Lượng mưa bình quân năm:
- Mùa mưa:
- Lượng bốc hơi:
3. Kỹ thuật gieo trồng (đối với giống cây trồng xuất khẩu/nhập khẩu lần đầu):
- Yêu cầu điều kiện sinh thái (vĩ độ, nhiệt độ, đất đai...): ……………………….
- Thời vụ trồng: ……………………………………………………………..........
- Mật độ, lượng giống /ha: ……………………………………………….............
- Sâu bệnh hại chính: …………………………………………………..................
4. Cảnh báo các tác hại
Nêu rõ những dự báo tác động xấu của loại cây trồng xuất khẩu/nhập khẩu đến
môi trường sinh thái như đất, nước, sinh vật khác và sức khỏe con người (nếu có):
………………………………..
(Tên tổ chức, cá nhân)... cam đoan và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung
thực của những thông tin trong tờ khai lý lịch giống này./.
…. ngày... tháng.... năm…..
Tổ chức, cá nhân đề nghị
(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)


Mẫu số 12: Lý lịch giống cây trồng lâm nghiệp đề nghị xuất khẩu/nhập khẩu
	TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN
TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	……, ngày … tháng … năm ….
	


LÝ LỊCH GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP
ĐỀ NGHỊ XUẤT KHẨU/NHẬP KHẨU

1. Thông tin về giống
- Tên giống: ………………………………………………………........................
+ Tên giống cây trồng ghi bằng tiếng Việt (nếu cây trồng chưa có ở Việt Nam thì
ghi bằng tiếng Anh hoặc phiên âm La tinh tiếng bản địa nơi nhập về): ....................
+ Tên khoa học (cụ thể đến loài, họ, bộ): ………………………………
- Đặc điểm thực vật học chủ yếu: ……………………………………...
- Bộ phận sử dụng:
+ Gỗ: ………………………………….. Sản phẩm ngoài gỗ: ……………….…..
- Giống được thu hái từ (rừng giống, vườn giống, rừng trồng……..): ……………
- Những đặc điểm ưu việt của giống xuất khẩu/nhập khẩu: năng suất, khả năng
kháng bệnh, tính chất cơ lý gỗ ……………………………………………............
2. Điều kiện tự nhiên nơi thu hái giống
a) Đặc điểm địa lý
- Kinh độ: ……………..
- Vĩ độ: ………………..
- Độ cao so với mực nước biển: ………………….
b) Đặc điểm khí hậu
- Nhiệt độ bình quân năm:
- Nhiệt độ bình quân tháng nóng nhất:
- Nhiệt độ bình quân tháng lạnh nhất:
- Lượng mưa bình quân năm:
- Mùa mưa:
- Lượng bốc hơi:
3. Kỹ thuật gieo trồng (đối với giống cây trồng xuất khẩu/nhập khẩu lần đầu):
- Yêu cầu điều kiện sinh thái (vĩ độ, nhiệt độ, đất đai...): ……………………….
- Thời vụ trồng: ……………………………………………………………..........
- Mật độ, lượng giống /ha: ……………………………………………….............
- Sâu bệnh hại chính: …………………………………………………..................
4. Cảnh báo các tác hại
Nêu rõ những dự báo tác động xấu của loại cây trồng xuất khẩu/nhập khẩu đến
môi trường sinh thái như đất, nước, sinh vật khác và sức khỏe con người (nếu có):
………………………………..
(Tên tổ chức, cá nhân)... cam đoan và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung
thực của những thông tin trong tờ khai lý lịch giống này./.
	…. ngày... tháng.... năm…..
Tổ chức, cá nhân đề nghị
(ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)





Mẫu số 13: Giấy phép xuất khẩu/nhập khẩu giống cây trồng lâm ngiệp
	.................(tên cơ quan có
thẩm quyền)
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số: ……/GPXK-.......
(Số: ……/GPNK-.......)
	......, ngày … tháng … năm 20….


GIẤY PHÉP XUẤT KHẨU/NHẬP KHẨU
GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP

Căn cứ Nghị định/Quyết định số ……..ngày ….. tháng ….. năm .... của … quy định chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của .................(tên cơ quan có thẩm quyền);
Căn cứ Thông tư số……/2025/TT-BNNMT ngày tháng năm 2025 của Bộ trưởng
Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định chi tiết một số một số nội dung của Luật Lâm
nghiệp và sửa đổi, bổ sung một số Thông tư trong lĩnh vực lâm nghiệp;
Căn cứ văn bản đề nghị xuất khẩu/nhập khẩu số ….. ngày .... tháng .... năm 20….
của ………. và hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép xuất khẩu/nhập khẩu.
Căn cứ báo cáo về việc xuất khẩu/nhập khẩu giống cây trồng lâm nghiệp số …..
ngày .... tháng .... năm 20…. của .....
.................(tên cơ quan có thẩm quyền) đồng ý cho:
Tổ chức/cá nhân ………………………………………………………………..
Địa chỉ …………………………………………………………………………..
Điện thoại ……………………. Fax …………………………….………………
Được phép xuất khẩu/nhập khẩu ………………………. để …..……………….
1. Tên thương mại: ………………………………………………....…………...
2. Tên khoa học: …………………………………………………......……….....
3. Số lượng: …………………………………… Khối lượng …………………..
4. Tên cơ sở sản xuất: ……………………………………………………….......
5. Địa chỉ nhà sản xuất …………………………. ĐT………………… Fax …..
6. Nước nhập khẩu/xuất khẩu: …………………………………………………..
7. Thời gian xuất khẩu/nhập khẩu: ………………………………………………
8. Cửa khẩu xuất khẩu/nhập khẩu: ………………........…………………………
9. Mục đích xuất khẩu/nhập khẩu: ………………………………………………
Giấy phép này có giá trị đến hết ngày: ………………..........……………………
Tổ chức/cá nhân phải thực hiện đúng mục đích xuất khẩu/nhập khẩu và thực hiện
theo các quy định của pháp luật hiện hành./.
	Nơi nhận:
- ………;
- Lưu: VT,...
	......., ngày... tháng ... năm 20…
NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN
(ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)





4. Nộp tiền trồng rừng thay thế - 1.007916
a) Trình tự thực hiện
- Bước 1: Chủ đầu tư dự án nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 3 Điều
11 Thông tư số 84/2025/TT-BNNMT ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng
Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định chi tiết một số nội dung của Luật Lâm
nghiệp và sửa đổi, bổ sung một số Thông tư trong lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm
lâm đến Sở Nông nghiệp và Môi trường nơi thực hiện dự án theo cách thức trực
tiếp tại Bộ phận một cửa hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc qua dịch vụ
bưu chính hoặc trực tuyến tại Cổng dịch vụ công quốc gia;
- Bước 2: Sở Nông nghiệp và Môi trường trả lời ngay tính hợp lệ của thành
phần hồ sơ đối với hồ sơ nộp trực tiếp; trong thời hạn 01 ngày làm việc đối với hồ
sơ nộp qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc nộp qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp
trực tuyến tại Cổng dịch vụ công quốc gia, trường hợp hồ sơ không đầy đủ, không
hợp lệ thì thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
- Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp
lệ, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem
xét một trong hai trường hợp: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận nộp
tiền trồng rừng thay thế tại địa phương hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
có văn bản đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường chấp thuận bố trí thực hiện
trồng rừng thay thế tại địa phương khác.
+ Trường hợp nộp tiền trồng rừng thay thế tại địa phương nơi thực hiện dự án:
Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề xuất của Sở Nông
nghiệp và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét chấp thuận nộp
tiền trồng rừng thay thế và thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư dự án về việc
chấp thuận nộp tiền, thời gian và số tiền phải nộp trên cơ sở diện tích phải trồng
rừng thay thế và đơn giá trồng rừng thay thế của tỉnh;
Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của Chủ tịch
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, chủ đầu tư dự án nộp đủ số tiền trồng rừng thay thế vào
Quỹ bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh;
Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ tiền, Quỹ bảo vệ và phát
triển rừng cấp tỉnh thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư dự án về việc hoàn
thành nghĩa vụ nộp tiền trồng rừng thay thế.
+ Trường hợp bố trí thực hiện trồng rừng thay thế tại địa phương khác:
Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề xuất của Sở Nông
nghiệp và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường chấp thuận việc bố trí thực hiện trồng rừng thay thế
tại địa phương khác theo Mẫu số 03 Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư số
84/2025/TT-BNNMT ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp
và Môi trường quy định chi tiết một số nội dung của Luật Lâm nghiệp và sửa đổi,
bổ sung một số Thông tư trong lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm lâm;
Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, Bộ
Nông nghiệp và Môi trường có văn bản đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
nơi tiếp nhận kinh phí trồng rừng thay thế cung cấp thông tin về địa điểm, diện tích,
đơn giá trồng rừng thay thế của tỉnh tại thời điểm chủ đầu tư dự án đề nghị nộp tiền;
Trong thời hạn 08 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị, Chủ tịch Ủy
ban nhân dân cấp tỉnh nơi tiếp nhận kinh phí trồng rừng thay thế có văn bản xác
nhận việc bố trí diện tích, loại rừng, địa điểm, đơn giá, kinh phí kèm theo Mẫu số
04 Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư số 84/2025/TT-BNNMT ngày 31
tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định chi
tiết một số nội dung của Luật Lâm nghiệp và sửa đổi, bổ sung một số Thông tư
trong lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm lâm và bản sao quyết định phê duyệt đơn giá
trồng rừng của tỉnh gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường;
Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của Chủ tịch
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi tiếp nhận trồng rừng thay thế, Bộ Nông nghiệp và
Môi trường có văn bản gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đề nghị nộp
tiền về việc bố trí thực hiện trồng rừng tại địa phương khác;
Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của Bộ Nông
nghiệp và Môi trường, Quỹ bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh nơi đề nghị nộp tiền
chuyển tiền trồng rừng thay thế về Quỹ bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh nơi tiếp
nhận trồng rừng.
Trường hợp số tiền phải nộp theo đơn giá của tỉnh nơi tiếp nhận cao hơn số
tiền đã nộp: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đề nghị nộp tiền thông báo cho
chủ đầu tư dự án; trong thời hạn 07 ngày làm việc, chủ đầu tư dự án phải nộp bổ
sung số tiền chênh lệch.
Trường hợp số tiền phải nộp theo đơn giá của tỉnh nơi tiếp nhận thấp hơn số
tiền đã nộp: trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày có văn bản thông báo, Quỹ
bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh nơi tiếp nhận hoàn trả số tiền chênh lệch và tiền
lãi cho chủ đầu tư.
b) Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Bộ phận một cửa hoặc qua dịch vụ
bưu chính công ích hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến tại Cổng dịch vụ
công quốc gia.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
(1) Hồ sơ gồm
- Bản chính văn bản đề nghị chấp thuận nộp tiền trồng rừng thay thế theo
Mẫu số 02 Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư số 84/2025/TT-BNNMT ngày
31 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định
chi tiết một số nội dung của Luật Lâm nghiệp và sửa đổi, bổ sung một số Thông
tư trong lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm lâm;
- Bản sao văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận chủ
trương, cho phép liên quan đến diện tích phải thực hiện nộp tiền trồng rừng thay
thế theo quy định tại khoản 1 Điều 21 Luật Lâm nghiệp và các tài liệu khác có
liên quan (nếu có).
(2) Số lượng: 01 bộ.
d) Thời hạn giải quyết: 18 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
đối với trường hợp nộp tiền trồng rừng thay thế tại địa phương nơi thực hiện dự
án (thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết TTHC còn 09 ngày làm việc); 27 ngày làm việc đối với trường hợp bố trí thực hiện trồng rừng thay thế tại
địa phương khác (thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết TTHC còn 23,5 ngày làm việc).
e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ đầu tư dự án.
g) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Môi
trường.
h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận nộp tiền
trồng rừng thay thế.
i) Phí, lệ phí (nếu có): không.
k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Bản chính văn bản đề nghị chấp thuận nộp tiền trồng rừng thay thế theo
Mẫu số 02 Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư số 84/2025/TT-BNNMT ngày
31 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định
chi tiết một số nội dung của Luật Lâm nghiệp và sửa đổi, bổ sung một số Thông
tư trong lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm lâm;
- Bản sao văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận chủ
trương, cho phép liên quan đến diện tích phải thực hiện nộp tiền trồng rừng thay
thế theo quy định tại khoản 1 Điều 21 Luật Lâm nghiệp và các tài liệu khác có
liên quan (nếu có)
l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không 
m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
Điều 11 Thông tư số 84/2025/TT-BNNMT ngày 31 tháng 12 năm 2025 của
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định chi tiết một số nội dung của Luật Lâm nghiệp và sửa đổi, bổ sung một số Thông tư trong lĩnh vực lâm nghiệp
và kiểm lâm. 


Mẫu số 02
	TÊN CƠ QUAN.........
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số: /.......
V/v đề nghị chấp thuận nộp tiền
trồng rừng thay thế
	........., ngày...... tháng..... năm......


Kính gửi:..................................................

Tên chủ đầu tư dự án:..........................................................................................
Địa chỉ:.................................................................................................................
Căn cứ Thông tư số /2025/TT-BNNMT ngày....../…./2025 của Bộ trưởng Bộ
Nông nghiệp và Môi trường quy định chi tiết một số nội dung của Luật Lâm nghiệp và
sửa đổi, bổ sung một số Thông tư trong lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm lâm;
Căn cứ Quyết định số....... về việc phê duyệt chủ trương chuyển đổi mục đích sử
dụng rừng; Quyết định số....... về việc phê duyệt chủ trương chuyển đổi mục đích sử
dụng đất lâm nghiệp; Quyết định có liên quan đến chấp thuận chủ trương, cho phép liên
quan đến diện tích phải thực hiện nộp tiền trồng rừng thay thế;
..... (tên chủ đầu tư dự án) đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh...(2).... chấp
thuận nộp tiền trồng rừng thay thế, nội dung như sau:
I. THÔNG TIN CHUNG
1. Diện tích rừng, đất lâm nghiệp liên quan đến nộp tiền trồng rừng thay thế
a) Tổng diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng: ... ha;
b) Tổng diện tích chuyển mục đích sử dụng đất lâm nghiệp: …ha;
c) Tổng diện tích phải trồng rừng thay thế quy định tại khoản 5 Điều 14 Luật
Lâm nghiệp.
2. Loại rừng, đất lâm nghiệp chuyển mục đích sử dụng
a) Loại rừng chuyển mục đích sử dụng
- Theo mục đích sử dụng rừng (đặc dụng, phòng hộ, sản xuất):..................
- Theo nguồn gốc hình thành (rừng tự nhiên, rừng trồng): .........................
b) Loại đất lâm nghiệp (sau khai thác trắng rừng trồng hoặc chuyển mục đích sử
dụng đất có rừng trồng chưa đủ tiêu chí thành rừng): …………………………;
c) Rừng sản xuất là rừng trồng theo khoản 5 Điều 14 Luật Lâm nghiệp:….
3. Tổng diện tích phải thực hiện trồng rừng thay thế:.................................
II. ĐỀ XUẤT VÀ CAM KẾT
......(1).... đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh...(2).....xem xét, quyết định để...(1)...
được nộp tiền trồng rừng thay thế theo quy định.  
..... (1)…. cam kết thực hiện các nội dung như sau:
1. Thực hiện nộp tiền trồng rừng thay thế theo đơn giá trồng rừng của Ủy ban
nhân dân tỉnh, thành phố ….(nơi nộp hồ sơ).
2. Thực hiện nộp đầy đủ số tiền chênh lệch theo đơn giá trồng rừng của Ủy ban
nhân dân cấp tỉnh nơi tiếp nhận trồng rừng thay thế, sau khi có thông báo của Chủ tịch
Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố …….. (nơi nộp hồ sơ), đảm bảo theo đúng thời gian,
quy định.
Nếu vi phạm cam kết, chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
..(1)... kính đề nghị Quý cơ quan xem xét, quyết định./.
	Nơi nhận:
- ....(1).... Tên chủ đầu tư dự án;
- .....(2)..... UBND tỉnh nơi chủ đầu tư dự án
nộp tiền;
- Lưu:….

	CHỦ ĐẦU TƯ DỰ ÁN
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)






Mẫu số 03
	UBND TỈNH, THÀNH PHỐ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số: /.......
V/v đề nghị chấp thuận việc bố trí thực
hiện trồng rừng tại địa phương khác
	........., ngày...... tháng..... năm......


Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Môi trường

Căn cứ các văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận chủ trương,
cho phép liên quan đến diện tích phải thực hiện nộp tiền trồng rừng thay thế theo quy
định tại khoản 1 Điều 21 Luật Lâm nghiệp (cụ thể tên văn bản); Thông tư số /2025/TTBNNMT ngày....../…./2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định chi
tiết một số nội dung của Luật Lâm nghiệp và sửa đổi, bổ sung một số Thông tư trong
lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm lâm, tỉnh.... đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường chấp
thuận việc bố trí thực hiện trồng rừng tại địa phương khác, cụ thể như sau:
1. Thông tin dự án phải trồng rừng thay thế:
- Tên dự án chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác:
- Diện tích rừng, đất lâm nghiệp thuộc trường hợp phải nộp tiền trồng rừng thay
thế theo quy định tại khoản 1 Điều 21 Luật Lâm nghiệp:
- Loại rừng chuyển đổi:
- Diện tích rừng phải trồng rừng thay thế:
2. Kết quả rà soát và lý do đề xuất bố trí thực hiện trồng rừng tại địa phương
khác:
2.1. Kết quả rà soát:
- Tổng diện tích đất quy hoạch cho rừng đặc dụng/diện tích có rừng:
- Tổng diện tích đất quy hoạch cho rừng phòng hộ/diện tích có rừng:
- Tổng diện tích đất quy hoạch cho rừng sản xuất/diện tích có rừng:
- Quỹ đất có thể trồng rừng thay thế theo các đối tượng quy định tại điểm a khoản
2 Điều 10 Thông tư này.
- Quỹ đất có thể thực hiện khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên hoặc có trồng
bổ sung và các biện pháp lâm sinh khác.
2.2. Lý do địa phương không bố trí quỹ đất trồng rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái
sinh tự nhiên hoặc có trồng bổ sung và các biện pháp lâm sinh khác.
2.3. Số tiền thực hiện nộp tiền trồng rừng thay thế
a) Đối với đề nghị nộp tiền các dự án mới đề xuất nộp tiền (đề nghị chuyển ngay
địa phương khác trồng rừng thay thế).
- Diện tích phải trồng: ......ha;
- Số tiền chủ dự án đã nộp (theo đơn giá của địa phương): ..... đồng;
b) Số tiền chưa có kế hoạch sử dụng (đối với địa phương đề xuất đối với số tiền
chưa có kế hoạch sử dụng)
- Số tiền: .... đồng;
- Diện tích phải thực hiện trồng rừng thay thế: ......ha;
- Diện tích đã trồng: .....ha;
- Diện tích còn lại phải trồng: .... ha;
- Lý do chưa sử dụng kinh phí trong thời hạn 12 tháng kể từ khi chủ dự án hoàn
thành nghĩa vụ nộp tiền trồng rừng thay thế (nêu rõ Quyết định ban hành kế hoạch trồng
rừng, lý do chưa tổ chức triển khai, trách nhiệm các đơn vị); đề xuất giải pháp đảm bảo
thực hiện đủ diện tích phải thực hiện trồng rừng thay thế (nếu có).
3. Đề xuất kiến nghị.
Do trên địa bàn tỉnh không còn quỹ đất trồng rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái
sinh tự nhiên hoặc có trồng bổ sung và các biện pháp lâm sinh khác. UBND tỉnh/thành
phố ..... đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường xem xét, chấp thuận việc bố trí thực
hiện trồng rừng tại địa phương khác để đơn vị có cơ sở triển khai thực hiện các bước
tiếp theo.
...(1)... kính đề nghị Quý Bộ xem xét, quyết định./.
	Nơi nhận:
- ....(1).... Tên chủ đầu tư dự án;
- .....(2)..... UBND tỉnh nơi chủ đầu tư dự án
nộp tiền;
- Lưu:….

	

CHỦ TỊCH UBND TỈNH
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)






Mẫu số 04
	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH, THÀNH PHỐ ....
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số: /....
V/v xác nhận bố trí diện tích và
kinh phí trồng rừng thay thế
	........., ngày ...... tháng .. ... năm......


Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Môi trường

Căn cứ Thông tư số /2025/TT-BNNMT ngày....../…./2025 của Bộ
trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định chi tiết một số nội dung của Luật
Lâm nghiệp và sửa đổi, bổ sung một số Thông tư trong lĩnh vực lâm nghiệp và
kiểm lâm; Công văn số..... ngày....../…./202… của Bộ Nông nghiệp và Môi trường
về cung cấp thông tin về địa điểm trồng rừng và đơn giá trồng rừng thay thế của tỉnh;
tỉnh.... xác nhận bố trí diện tích và kinh phí trồng rừng thay thế như sau:
1. Tổng diện tích trồng rừng thay thế:............. ha, trong đó:
- Trồng rừng đặc dụng: ......ha;
- Trồng rừng phòng hộ: ......ha;
- Trồng rừng sản xuất: ......ha.
2. Địa điểm trồng rừng thay thế
Cụ thể địa điểm bố trí trồng rừng tại chủ rừng, địa phương trên địa bàn.
2. Đơn giá trồng rừng trên địa bàn tỉnh: .... đồng/ha (Quyết định số:..../QĐ-
.... ngày ... tháng ... năm ….).
3. Tổng kinh phí dự kiến:...... tỷ đồng.
Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố …. cam kết về tính chính xác của các
thông tin bố trí về diện tích, địa điểm trồng rừng thay thế và tổ chức thực hiện
trồng rừng từ nguồn kinh phí trồng rừng thay thế đảm bảo hiệu quả, theo đúng
quy định của pháp luật.
Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố …. đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường
xem xét, chấp thuận./.
	Nơi nhận:
- Như trên;
- ……….;
- Lưu: …

	
CHỦ TỊCH UBND TỈNH
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)





